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Tóm tắt: Bài báo này tóm lược một phần kết quả nghiên cứu về lớp Bò sát (Reptilia) ở vùng Quảng Ngãi gồm 31 loài thằn lằn thuộc 17 giống, 7 họ, 1 bộ, trong đó có 27 loài ghi nhận từ mẫu thu, 4 loài ghi nhận qua quan sát, di vật và ảnh. Đồng thời ghi nhận đặc điểm hình thái nhận dạng chính, đặc điểm sinh thái và ghi nhận nơi phân bố của các loài thằn lằn trong vùng. Góp phần cung cấp cơ sở tư liệu về bảo tồn các loài bò sát ở vùng Quảng Ngãi.
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I. Đặt vấn đề*
Quảng Ngãi là một trong các tỉnh duyên hải Trung Trung Bộ nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn, tiếp nối hệ sinh thái với tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, có sự đa dạng địa hình và các hệ sinh thái đặc trưng của các tỉnh ven biển vùng Trung Bộ, đã tạo nên sự đa dạng sinh cảnh và các loài sinh vật. Từ trước đến nay việc điều tra nghiên cứu khu hệ lưỡng cư và bò sát ở đây còn ít và mới chỉ được tiến hành ở một số khu vực trong thời gian ngắn, phạm vi nghiên cứu còn hạn hẹp, chỉ xác định đơn thuần về thành phần loài bò sát, do đó, ghi nhận mới về các loài Thằn lằn ở đây góp phần bổ sung và cập nhật đầy đủ về hiện trạng các loài Thằn lằn ở vùng Quảng Ngãi, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, là định hướng quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học động vật. 
II. Phương pháp nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu được tổng hợp theo tư liệu và mẫu vật thu được trong 14 đợt khảo sát thực địa từ 2010 đến 2015 tại khu vực rừng núi thuộc 4 huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng và Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi. Các mẫu vật sau khi thu bắt được chụp ảnh, đo và đếm hình thái, ghi nhận đặc điểm sinh thái và xác định thông tin loài, sau đó sẽ lưu giữ mẫu vật hoặc thả trở lại tự nhiên hoặc gửi lại mẫu vật cho người dân. Xác định chỉ số hình thái của thằn lằn theo Hoàng Xuân Quang [3]. Định loại và mô tả đặc điểm nhận dạng theo mẫu vật và thông tin thu được kết hợp tham khảo tài liệu [1]; [2]; [3]; [4].
III. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thành phần loài

Trên cơ sở phân tích tư liệu thu thập đã xác định được ở vùng Quảng Ngãi có 31 loài thằn lằn thuộc 17 giống, 7 họ, 1 bộ, trong đó 27 loài ghi nhận từ mẫu thu, 4 loài qua quan sát, di vật và ảnh.
3.2. Đặc điểm hình thái, sinh thái và phân bố
1. Rồng đất - Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU1, DTU2, DTU3. Kích thước: SVL: 6,0-10,5; TL: 15,7-30.
Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ vảy nhỏ. Vùng cổ có nhiều gai tù. 12-15 tấm môi trên, 11-13 tấm môi dưới. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác có đỉnh ở trên. Có 1 hàng gai cứng dọc sống lưng từ cổ đến đuôi, các gai phía cổ và đuôi nhọn và dài hơn gai lưng. Vảy bụng và vảy dưới chi hình 6 cạnh và lớn hơn vảy thân. Vảy đuôi có gờ vảy. 11-14 bản mỏng dưới ngón tay I, 23-24 bản mỏng dưới ngón tay IV, 13-15 bản mỏng dưới ngón chân I, 27-30 bản mỏng dưới ngón chân IV. Con đực có 4-8 lỗ đùi mỗi bên. Màu cơ thể thay đổi theo môi trường sống. Bụng thường xanh nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rồng đất phân bố ở rừng kín thường xanh, sống trên cây dọc khe suối chảy mạnh, ngoài ra còn gặp loài kiếm ăn trên mặt đất. Hoạt động vào ban ngày, về đêm loài bám dọc cành cây có tán tỏa rộng ra lòng suối để ngủ. Loài thường giả chết, cắn trả khi bị bắt giữ, màu sắc cơ thể giống màu của lá hoặc vỏ cây. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Ba Nam, Sơn Lập.
2. Ô rô vảy - Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) 
Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU19, DTU24. Kích thước: SVL: 6,2-6,57; TL: 10,6-11,2.
Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ vảy nhỏ. Gờ mõm mắt sắc cạnh. Trên ổ mắt có 1 gai ngắn. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. 10-11 tấm môi trên, 10-12 tấm môi dưới. Trên màng nhĩ có 1 gai, phía dưới có 3 gai. Dọc sống lưng từ vùng chẩm đến vai có 6–9 gai lớn, tiếp theo là các gai hình răng cưa nhỏ dần đến mút đuôi. Vảy bụng và vảy chi lớn hơn vảy thân. Mỗi bên đầu và môi trên ở một số cá thể có màu đỏ rực. 8-9 bản mỏng dưới ngón tay I, 17-18 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-9 bản mỏng dưới ngón chân I, 28-29 bản mỏng dưới ngón chân IV. Lưng xám, có các nốt sần trắng đục và vệt ngang sẫm tối. Đuôi có các khoanh đen xen kẽ khoanh xám nâu.

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống trên cây thân gỗ thuộc rừng thường xanh. Hoạt động khi có nắng ấm, ban đêm bám vào cành hoặc thân cây gần bờ suối để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên phía trên cây, ẩn nấp, giả chết hoặc cắn trả. Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình Sơn, Sơn Hà.
3. Ô rô na ta li a - Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen et Nguyen, 2006 
Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU20, DTU30. Kích thước: SVL: 4,1-11,2; TL: 6,1-15,4.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu phủ vảy lớn, gian ổ mắt phủ vảy nhỏ, gian mũi có 2 chấm đen nhỏ. Rộng đầu xấp xỉ cao và dài. Gờ mõm mắt sắc cạnh là 1 hàng vảy xếp úp lên nhau, phía cuối có 1 gai nhọn dài. Màng nhĩ trắng đục có viền nâu, phía trên có 2-3 gai nhỏ. Túi họng ở cổ dài hơn so với ở ô rô vảy. Có 10-12 tấm môi trên, 11 tấm môi dưới mỗi bên. Dọc lưng có 1 hàng gai cứng từ cổ tới đuôi, các gai phía cổ nhọn và dài hơn so với các gai ở cuối thân và đuôi. Vảy có gờ rõ, vảy bụng lớn hơn vảy bên. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác. 10-12 bản mỏng dưới ngón tay I, 18-19 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-11 bản mỏng dưới ngón chân I, 26-27 bản mỏng dưới ngón chân IV. Đuôi có 8-9 khoanh xám xen kẽ 8-9 khoanh trắng. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động ban ngày trên cây gỗ, ngủ trên cây dọc suối chảy mạnh trong rừng thường xanh, ít di chuyển trên mặt đất. Hoạt động khi có nắng ấm, đêm có mưa loài thường bám lên mặt trên của tán cây. Tự vệ bằng cách trốn thoát nhanh lên trên cây, ẩn nấp nơi kín, giả chết hoặc cắn trả khi bị giữ chặt. Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Minh Long.

4. Nhông ba chê - Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Jr, Ihlow, Rödder et Böhme, 2013 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU29, DTU197. Kích thước: SVL: 7,45-9,75; TL: 19,45-24,5.

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có chiều cao xấp xỉ rộng. Gờ mắt mõm sắc cạnh, do các vảy tạo nên. Màng nhĩ sâu. Sau gáy có 2-3 gai mỗi bên tạo thành hình chữ V ngược. Mỗi bên cổ có vệt đen hình tam giác. 10 tấm môi trên, 9-10 tấm môi dưới, 32-46 vảy quanh thân, 10 bản mỏng dưới ngón tay I, 20-22 bản mỏng dưới ngón tay IV, 12 bản mỏng dưới ngón chân I, 24-27 bản mỏng dưới ngón chân IV. Có dải màu vàng nhạt dọc theo môi trên ở mỗi bên đầu từ dưới ổ mắt mở rộng ra sau gáy. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác. Dọc lưng có hàng gai nhọn, ngắn dần từ cổ tới đuôi. Sau gáy đến phía trên cánh tay có 9-13 gai và 20-26 gai nối tiếp đến giữa 2 đùi. Vảy có gờ, trên vảy có đốm đen nhỏ. Đuôi xám vỏ cây với các khoanh trắng đục xen kẽ khoanh xám.

Một số đặc điểm sinh thái: Loài hoạt động cả trên cây và trên mặt đất trong vườn cây ở khu dân cư, nương rẫy hoặc rừng phục hồi. Kiếm ăn chủ yếu trên mặt đất, khi có kẻ thù hoặc tiếng động loài thường bò nhanh lên phía trên cao của cây thân gỗ và ở trạng thái gần như bất động, hoạt động trở lại khi cảnh vật yên tĩnh, độ an toàn cho loài cao. Thường hoạt động khi có nắng ấm, ban đêm loài bám chặt vào cành hoặc thân cây để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên cây, giả chết khi bị bắt giữ. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Trung, Bình An, Minh Long.
5. Nhông xanh - Calotes versicolor (Daudin, 1802) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU153, DTU21, DTU23. Kích thước: SVL: 7,0-8; TL: 10,5-33,7.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu phủ vảy nhỏ không đều. Từ mắt tỏa ra 4 vệt đen: 2 vệt xuống má, 1 vệt kéo dài đến màng nhĩ, vệt còn lại kết thúc gần hàng gai giữa lưng. 2 gai trên màng nhĩ phát triển, các gai trên cổ và lưng ngắn, liền nhau. Vảy thân có gờ hướng ra sau và lên trên, 32-36 hàng vảy quanh thân, 9-10 tấm môi trên, 8-9 tấm môi dưới, 17-20 bản mỏng dưới ngón tay IV, 23-26 bản mỏng dưới ngón chân IV. Lưng vàng nhạt với các vệt đen hay xám. Đuôi có các khoanh vàng xen kẽ khoanh xám.     

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động quanh bụi cây, vườn cây, chậu cây cảnh, bãi cỏ ven lối đi ở khu dân cư. Hoạt động ban ngày khi có nắng ấm, ẩn nấp khi trời hết nắng. Về đêm, loài thường bám vào thân, cành, hốc cây, khe kẽ đất đá để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên phía trên của cây, ẩn nấp vào khe kẽ đất, bụi cây, thường há miệng, phồng cổ đe dọa hoặc giả chết khi bị bắt giữ. Ghi nhận đẻ 4-10 trứng mỗi lứa. Nơi ghi nhận: Ba Thành, Trà Tân, Mộ Đức, Minh Long.

6. Thằn lằn bay đốm - Draco maculatus (Gray, 1845) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TT28, BV18. Kích thước: SVL: 9,7 - 10,3; TL: 19,2 - 20,2.

Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ có vảy nhỏ bao phủ, 2–4 vảy xếp úp lên nhau giữa màng nhĩ và mắt. Trên cổ có gai nhọn và 2 đốm đen đối xứng. Các nốt sần ở vùng gáy, phía trên và dưới màng nhĩ phát triển. Túi họng ở cá thể đực dài hơn ở cá thể cái. 9-10 tấm môi trên, 9-10 tấm môi dưới mỗi bên. 134-140 hàng hạt nhỏ màu trắng trên lưng. 10-11 bản mỏng dưới ngón tay I, 25-27 bản mỏng dưới ngón tay IV, 12-13 bản mỏng dưới ngón chân I, 31-33 bản mỏng dưới ngón chân IV. Sườn rãi rác chấm đen đậm hình tròn. Riềm da dọc bờ ngoài chi và đuôi yếu. Xương sườn mỗi bên tạo thành khung cánh da. Mặt lưng màu vỏ cây. Cánh da màu hồng nhạt hoặc nâu vàng với các chấm đen sát thân, mặt dưới cánh vàng nhạt, chuyển sang nâu nhạt khi ngâm trong cồn. Đuôi có khoanh xám xen kẽ khoanh trắng đục.
Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường bám trên thân, cành của cây thân gỗ ở rừng kín thường xanh ít bị tác động. Hoạt động vào ban ngày, ngủ về đêm trên cây bụi, cây gỗ. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam, Minh Long, Bình An.

7. Thằn lằn bay đông dương - Draco indochinensis Smith, 1928 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TT24, BN43. Kích thước: SVL: 11,2-13,7; TL: 22,1-25,2.
Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ nhẵn hoặc có vảy nhỏ. Túi họng xanh lá cây, cá thể đực có túi họng lớn hơn so với ở cá thể cái. 9-10 tấm môi trên, 10-11 tấm môi dưới mỗi bên. 137-141 hàng hạt nhỏ màu trắng trên lưng. 11-12 bản mỏng dưới ngón tay I, 27-28 bản mỏng dưới ngón tay IV, 12-14 bản mỏng dưới ngón chân I, 32-33 bản mỏng dưới ngón chân IV. Trên mỗi cánh da có 5 - 7 dải màu đen đậm xen kẽ với 5 - 7 dải màu trắng từ thân tỏa ra phía ngoài. Có 5 xương sườn ở cánh da mỗi bên. Mặt dưới mỗi cánh có 2 vệt đen đậm dọc diềm cánh. Bờ ngoài chi và đuôi có riềm da hình răng cưa rõ. Lưng xám đen với rải rác chấm đen, chuyển sang xám nhạt khi ngâm trong cồn. Bụng vàng nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây thân gỗ trong rừng kín thường xanh. Kiếm ăn ban ngày, ngủ về đêm trên cây gỗ dọc suối. Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình An.

8. Nhông cát sọc ​- Leiolepis guentherpetersi Darevsky et Kupriyanova, 1993 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU528, BC397. Kích thước: SVL: 7,0-7,3; TL: 11,45-12,5.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu có 1 vệt trắng mảnh từ đỉnh đầu qua mắt xuống môi trên. 9-10 tấm môi trên, 11-12 tấm môi dưới mỗi bên. 12 bản mỏng dưới ngón tay I, 21-22 bản mỏng dưới ngón tay IV, 14-15 bản mỏng dưới ngón chân I, 39-40 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mặt lưng và sườn nâu tối với rải rác đốm nâu sáng viền đen. Màu sắc cá thể cái nhạt hơn so với cá thể đực. Có 2 sọc trắng nhạt hay nâu vàng từ gáy đến gốc đùi. Mút ngón có vuốt sắc. Đuôi tròn, dài đuôi hơn dài thân.

Một số đặc điểm sinh thái: Loài ẩn nấp trong hang tự đào ở bãi cát ven biển có độ sâu 1-2,5m. Nơi ghi nhận: Bình Chánh, Đức Phổ.

9. Thạch sùng ngón giả bốn vạch - Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler, Nguyen, Ngo et Ziegler, 2008 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU56, DTU48, DTU40, DTU90. SVL: 4,7-7,4; TL: 4,8-8,0.

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Nếp gấp mỗi bên sườn hẹp, có nhiều đốm hay vệt tối ở trung tâm gáy cổ. 7-10 tấm môi trên, 7-9 tấm môi dưới mỗi bên. 16-23 hàng hạt nhỏ màu trắng trên lưng. 38-52 hàng vảy quanh thân. 5-8 lỗ trước huyệt xếp hình chữ V. 8-12 bản mỏng dưới ngón tay I, 13-16 bản mỏng dưới ngón tay IV, 9-12 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-23 bản mỏng dưới ngón chân IV. Thân không rộng hơn đầu. Lưng và sườn có nhiều củ nhỏ trắng đục. Lưng nâu nhạt với các hoa văn xám nâu, hoa văn là đường vằn, sọc đứt đoạn hoặc liền nhau. Bụng trắng đục. Đuôi dài hơn thân. 
Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống tập trung ở rừng kín thường xanh. Nơi hoạt động gồm khe kẽ đất đá, thân cây bị đổ, bụi cỏ, cây bụi, thảm mục, sườn núi, thân và cành cây. Về đêm loài thường bám vào thân hoặc cành cây bụi ở đoạn gần gốc cây hoặc ẩn nấp trong kẽ đất đá để ngủ. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Nam, Mộ Đức.

10. Thạch sùng đuôi sần - Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU14, DTU525. Kích thước: SVL: 5,0-6,3; TL: 7,5-7,8.

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dẹp, mõm tù. Cơ thể phủ vảy dạng hạt nhỏ, vảy bụng tròn xếp đè lên nhau và lớn hơn vảy lưng. 10-11 tấm môi trên, 9 tấm môi dưới mỗi bên. Dưới ngón tay I có 4-5 bản mỏng, dưới ngón tay IV có 9-12 bản mỏng, dưới ngón chân I có 5-6 bản mỏng, dưới ngón chân IV có 10-11 bản mỏng, bản mỏng chia hai, đầu mút mỗi ngón tay tạo thành móc. Đuôi tròn, có 5-7 vòng ngang do các gai nhỏ hợp thành. Bụng trắng đục. Lưng xám nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên bờ tường trong nhà dân. Kiếm ăn chủ yếu về đêm. Tự vệ bằng cách lẫn trốn nhanh vào khe kẽ kín, đứt đuôi hoặc cắn trả nếu bị bắt giữ. Đuôi có khả năng tái sinh sau khi bị đứt. Nơi ghi nhận: Trà Trung, Minh Long, Bình An, Sơn Tịnh.
11. Liu điu chỉ - Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU15, DTU16, DTU114. Kích thước: SVL: 5,9-6,6; TL: 18-19,5.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng, phủ các tấm đối xứng. Mõm nhọn. Có 1 tấm sau mũi, 4 đôi tấm sau cằm, 6-7 tấm môi trên, 5 tấm môi dưới. 16 hàng vảy lưng hình chữ nhật xếp kề nhau giữa 2 chi trước, 16 hàng vảy quanh thân, gờ vảy rõ. 6 bản mỏng dưới ngón tay I, 14-15 bản mỏng dưới ngón tay IV, 5-6 bản mỏng dưới ngón chân I, 20-22 bản mỏng dưới ngón chân IV. Lưng xám nâu hay vàng nhạt, có 2 đường sọc nổi bật trên nền lưng nhưng cùng màu với bụng, chạy từ trước mắt đến đuôi mỗi bên. Sườn rải rác đốm trắng, tròn. Mặt bụng xanh lá hay vàng lúa. Dài đuôi hơn 3 lần dài thân. 

Một số đặc điểm sinh thái: Liu điu chỉ thường sống gần khu dân cư hoặc bìa rừng. Nơi hoạt động gồm bờ rào, cây bụi, vườn cây, nương rẫy, bãi cỏ ven đường hoặc lối mòn vào rừng. Hoạt động mạnh lúc có nắng ấm của buổi sáng và từ đầu giờ chiều đến khi hết nắng. Loài thường ẩn nấp và ngủ vào nơi kín đáo nên ít bị phát hiện, tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh, cắn trả, đứt đuôi hoặc cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. Nơi ghi nhận: Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức, Minh Long.
12. Thằn lằn bóng đốm - Eutropis macularius (Blyth, 1853) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU8, BV39, BS42. Kích thước: SVL: 6,8-8,3; TL: 12-18.
Đặc điểm nhận dạng: Mõm nhọn. Đầu rộng hơn dài, phủ các tấm lớn đối xứng, không phân biệt với cổ. Tấm trên mũi không chạm nhau. Thân dẹp theo chiều lưng bụng. 7-9 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới, 31-34 vảy quanh thân, 6-8 bản mỏng dưới ngón tay I, 12-15 bản mỏng dưới ngón tay IV, 6-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 15-17 bản mỏng dưới ngón chân IV. Vảy thân có 5 gờ rõ, trên vảy thường có chấm đen. Mặt lưng màu nâu đồng, màu đậm hơn ở vùng đầu. Họng vàng nhạt. Sườn có dải đen từ mút mõm đến đùi với các chấm trắng và chấm đen ở vảy sườn. Bụng trắng đục.

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong bụi cây, ven lối đi, bờ rào, thảm lá mục. Hoạt động từ khi có nắng ấm đến lúc hết nắng. Ẩn nấp hoặc ngủ vào khe kẽ đất đá, lá mục, khe kẽ thân cây đổ vào ban đêm. Tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất hoặc thảm lá mục; đứt đuôi, cắn trả và cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Minh Long.

13. Thằn lằn bóng hoa - Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU7, DTU134, MĐ52. Kích thước: SVL: 10-12,6; TL: 13-17,4.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu không tách biệt với thân, phủ các tấm lớn đối xứng. Không có tấm trên mũi và không có lỗ tai ngoài. 6-7 tấm môi trên, 6-8 tấm môi dưới. 30-35 hàng vảy quanh thân, vảy có 3 gờ rõ. 6-9 bản mỏng dưới ngón tay I, 13-17 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-10 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-20 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mặt lưng nâu đỏ hay xám vàng. Sườn rải rác đốm đen. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động khi có nắng, sống và ẩn nấp hoặc ngủ trong kẽ đất đá, đống lá mục, kẽ thân cây đổ. Tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, hốc đất hoặc thảm lá mục; đứt đuôi; cắn trả và cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. Nơi ghi nhận: Trà Thủy, Minh Long.
14. Thằn lằn vạch - Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) 
Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU17, BV33. Kích thước: SVL: 4,0-6,8; TL: 7,2-7,9.
Đặc điểm nhận dạng: Đầu không phân biệt với thân. Mõm nhọn. 3-6 đôi tấm gáy. Không có tấm trên mũi. Màng nhĩ ẩn sâu. Mí mắt dưới có đĩa trong. Vảy lưng lớn hơn vảy bên. Lưng và sườn có 5-6 đường sọc đen xen kẽ 5-6 đường sọc trắng. Lưng có đường sọc vàng nhạt từ mút mõm đến giữa đuôi, mở rộng và đậm màu ở đoạn lưng giáp chi sau. Đuôi dài hơn thân, đồng màu vàng nghệ.

Một số đặc điểm sinh thái: Thằn lằn vạch hoạt động cá thể từ khi có nắng ấm cho đến chiều tối, nơi hoạt động gồm bờ rào, bụi cây ven rừng, cây bụi dọc bờ suối, nương rẫy. Ẩn nấp vào khe kẽ hoặc hang hốc trong bụi cây khi bị tấn công. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình An, Mộ Đức, Minh Long.

15. Thằn lằn chân ngắn bao - Lygosoma corpulentum Smith, 1921 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT46, TT44, BS57. Kích thước: SVL: 11,7-16; TL: 11,2-13,2.
Đặc điểm nhận dạng: Không có tấm trên mũi. Các tấm trên đầu xếp đối xứng. Màng nhĩ ẩn. Có 4 tấm lớn trên ổ mắt hoặc kèm thêm 2-4 tấm nhỏ, tấm gian mắt hình quả chuông. Giữa 2 tấm đỉnh có 1 tấm nhỏ, trên tấm nhỏ này có 1 chấm trắng. Thân mập, dài thân xấp xỉ dài đuôi. Vảy lưng có 3 gờ rõ. 5-6 bản mỏng dưới ngón tay I, 6-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 14-20 bản mỏng dưới ngón chân IV. 36-39 hàng vảy quanh thân. 6-7 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới. Lưng có các đốm nâu đen rải rác. Môi trên và họng vàng nhạt. Sườn trắng đục với các đốm nâu đen. Chi gập không chạm thân. 
Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động về đêm dọc bờ suối nhỏ. Ẩn nấp trong hang hốc, khe kẽ đất đá gần vực nước. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình An, Mộ Đức.

16. Thằn lằn phê nô ấn độ - Sphenomorphus indicus (Gray, 1853) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU9, BN23. Kích thước: SVL: 7,63-8,1; TL: 9,8-10,6.
Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ ẩn sâu. 4 tấm trên mắt, 2 tấm trước mắt, 8 tấm trên mí mắt, 2 tấm thái dương, 8 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới. 32-35 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. 65-68 vảy sống lưng, vảy lưng cùng cỡ. Có 5 bản mỏng dưới ngón tay I, 11-12 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 15-18 bản mỏng dưới ngón chân IV, 2 tấm trước huyệt. Mặt lưng rải rác đốm đen. Sườn có vệt đen xen kẽ đốm sáng. Bụng xám nhạt. Dài đuôi xấp xỉ dài thân. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động ở bụi cây ven lối đi, thảm lá mục gần nguồn nước trong rừng. Loài tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất hoặc thảm lá mục. Nơi ghi nhận: Ba Nam, Minh Long, Trà Thủy, Trà Tân.

17. Thằn lằn tai nam bộ - Tropidophorus cocincinensis Duméril et Bibron, 1839 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU4, BV57, TB66, BN78. Kích thước: SVL: 7,4-8,2; TL: 9,6-10.
Đặc điểm nhận dạng: Các tấm trên đầu có khía rõ. 2 tấm trước trán giáp nhau hoặc cách biệt bởi 1 vảy nhỏ. 2 tấm dưới mắt tách biệt với các tấm môi trên bởi 6-7 vảy nhỏ. 7 tấm trên mí mắt. Môi trên 7-8 tấm, tấm 5 lớn nhất, nằm dưới ổ mắt. Môi dưới có 6-8 tấm. 36-46 hàng vảy quanh thân. 40-42 vảy dọc sống lưng từ sau đỉnh đến phía trên gốc đùi. 7-8 bản mỏng dưới ngón tay I, 12-14 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-10 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-20 bản mỏng dưới ngón chân IV. Vảy lưng có gờ rõ, xếp kề nhau, 2 hàng gờ vảy dọc sống đuôi nối tiếp với 2 hàng gờ vảy tương ứng dọc sống lưng, 2 tấm trước huyệt. Lưng nâu vàng hay nâu đỏ với các vệt đen chạy dọc. Bụng trắng đục hay nâu nhạt. 
Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động dọc bờ khe suối trong rừng kín thường xanh. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào khe kẽ đất đá. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Trà Thủy.
18. Thằn lằn tai vảy nhỏ - Tropidophorus microlepis Günther, 1861 
Mẫu phân tích hình thái, mô tả: DTU5, DTU6, BV58, BN24. Kích thước: SVL: 6,1-7,5; TL: 8,75-9,2.
Đặc điểm nhận dạng: Các tấm trên đầu có khía rõ. Hai tấm trước mắt tách biệt với các tấm môi trên bởi 4-5 vảy nhỏ, 5-7 tấm trên mí mắt. Môi trên 6-8 tấm, tấm 5 lớn nhất, nằm dưới mắt. Môi dưới có 5-7 tấm. 32-38 hàng vảy quanh thân. 39 vảy dọc sống lưng. 5-8 bản mỏng dưới ngón tay I, 12-13 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 15-18 bản mỏng dưới ngón chân IV, 3 tấm trước huyệt, tấm ở giữa nhỏ. Vảy lưng xếp kề nhau, vảy có gờ rõ. Hai hàng gờ vảy dọc sống đuôi không nối tiếp với 2 hàng gờ vảy tương ứng dọc sống lưng mà giao nhau tại ranh giới giữa vảy lưng và vảy đuôi. 
Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động dọc bờ khe suối trong rừng. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào kẽ đá gần nguồn nước. Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Tinh, Trà Thủy, Trà Nham.

19. Thằn lằn rắn - Dopasia gracilis (Gray, 1845) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BN46. Kích thước: SVL: 10,9; TL: 1,65.
Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể tròn dài. Có 5 tấm trên ổ mắt, 6 tấm trên mí mắt. Môi trên 10 tấm, tấm 1 và 2 giáp mũi. Môi dưới 9 tấm. 20 hàng vảy trên lưng, vảy có gờ rõ, 12 hàng vảy dọc bụng. 38 hàng vảy quanh thân. 6 bản mỏng dưới ngón tay I, 13 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7 bản mỏng dưới ngón chân I, 19 bản mỏng dưới ngón chân IV. Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây.
4. Kết luận
Trên cơ sở phân tích tư liệu thu thập đã xác định 31 loài thằn lằn thuộc 17 giống, 7 họ, 1 bộ, trong đó có 27 loài ghi nhận từ mẫu thu, 4 loài ghi nhận qua quan sát, di vật và ảnh. Mô tả đặc điểm hình thái, sinh thái và ghi nhận nơi phân bố của 19 loài thằn lằn thường gặp trong vùng Quảng Ngãi.
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Abstract: This article summaried of research results on Reptilia class in Quang Ngai region including 31 Lizards belong to 17 genus, 7 families, 1 order. Among them, 27 species have sample, 4 species from observe, relics of the species, photograph. Further, had recorded the identity characteristics and the ecological characteristics and distribution of the lizards in the Quang Ngai area. That has provided documentation on the conservation of reptiles in Quang Ngai region.
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